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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần:  Tin học ứng dụng Địa chất - Địa vật lý
                         (Applied Informatics in Geology - Geophysics)
Mã số học phần: 7060122
      Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) Học trong 8 tuần
     Số tiết học phần: 30 tiết;
Lý thuyết: 24 tiết; 		 Bài tập:  6 tiết; 		Thực hành,
bài tập lớn: 0 tiết; 		Tự học: 60 tiết;
 2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
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ThS. Trương Thị Chinh	0601-17
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Dầu khí 
1. Điều kiện học học phần
1.1. Môn học tiên quyết: Địa vật lý đại cương
1.2. Môn học học trước: 
2. Mục tiêu của học phần
Trang bị các kiến thức cơ bản về phần mềm Matlab. Sử dụng phần mềm giải một số bài toán cơ bản trong Địa chất - Địa vật lý như: giải bài toán thuận và ngược trong các phương pháp Địa vật lý; xử lý số liệu Địa vật lý như các bài toán thống kê, tính tương quan, tính phổ, lọc nhiễu…; mô hình hóa các đối tượng địa chất trong các bài toán thuận và bài toán nghịch. 
4.1. Kiến thức 
4.1.1.  Nghiên cứu kiến thức cơ bản của phần mềm Matlab.
4.1.2.  Ứng dụng phần mềm Matlab giải một số bài toán toán học. 
4.1.3.  Ứng dụng phần mềm Matlab giải bài toán thuận và bài toán ngược trong Địa vật lý và xử lý số liệu Địa vật lý.
4.1.4. Ứng dụng phần mềm Matlab mô hình hóa các đối tượng Địa chất.
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Nắm được cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab. 
4.2.2.  Áp dụng phần mềm giải một số bài toán toán học.
4.2.3. Biết cách lập trình để thu được chương trình xử lý số liệu và giải các bài toán Địa chất - Địa vật lý bằng Matlab. 
4.2.4.  So sánh để thấy được ưu nhược điểm của phần mềm Matlab so với các phần mềm khác trong xử lý số liệu Địa vật lý. 
3. Tóm tắt nội dung học phần 
· Học phần nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab: phần mềm Matlab (Matrix Laboratory) lưu trữ và xử lý số liệu dưới dạng mảng. Học phần đi sâu nghiên cứu cấu trúc mảng, thao tác trên mảng và xử lý các bài toán mảng số liệu.
· Nghiên cứu các Toolbox và thư viện hàm có sẵn trong đó chủ yếu nghiên cứu các Toolbox: Fuzzy Logic, Image Processing, Neural Network, Signal Processing, Simulink, Symbolic Math. 
· Ứng dụng phần mềm giải một số bài toán đại số và giải tích cơ bản như: giải phương trình, tính đạo hàm, tích phân….; giải quyết các bài toán thống kê; vẽ đồ họa một chiều như đồ thị, đường cong, đồ họa hai chiều như bản đồ đẳng trị và đồ thị trong không gian ba chiều. 
· Lập trình chương trình xử lý tín hiệu Địa vật lý như giải bài toán thuận, bài toán nghịch trong Địa vật lý, vẽ bản đồ đẳng trị, lọc nhiễu, biến đổi trường. 
· Mô hình hóa các đối tượng địa chất. 
4. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab
	6
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Giới thiệu phần mềm Matlab
	
	

	1.2
	Cấu trúc mảng trong Matlab
	
	

	1.3 
	Thao tác trên mảng
	
	

	1.4
	Đồ họa trong Matlab
	
	

	Chương 2
	Giải các bài toán bằng Matlab
	6
	4.1.2
4.2.2


	2.1
	Đo lường thống kê
	
	

	2.2
	Nội suy và xấp xỉ hàm
	
	

	2.3
	Xử lý tín hiệu
	
	

	Chương 3
	Xử lý các bài toán Địa chất - Địa vật lý bằng Matlab
	18
	4.1.3
4.1.4
4.2.3
4.2.4

	3.1 
	Bài toán thống kê đơn biến
	
	

	3.2
	Bài toán biến đổi trường
	
	

	3.3
	Bài toán vẽ đồ thị theo tuyến và bản đồ đẳng trị. 
	
	

	3.4
	Xử lý số liệu bằng các hàm lọc
	
	

	3.5
	Mô hình hóa các đối tượng địa chất
	
	

	3.6
	Bài tập thực hành
	
	



5. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành trên máy tính
- Giảng dạy thực hành theo nhóm ở một số nội dung
6. Nhiệm vụ của sinh viên
     Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
7.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành
	- Báo cáo kết quả thực hành 
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi trên máy tính  (30 phút)
- Dự thi giữa kỳ
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trên máy (45 phút)
-  Dự thi kết thúc học phần.
	
60%



7.2. Cách tính điểm
-  Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
-  Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
8. Tài liệu học tập
[1] . Lập trình MATLAB và ứng dụng, 2005. Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Anh.Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

[2] . Hunt B. R and et al., 2001. A guide to Matlab for beginers or experienced users. Cambridge University Press.

[3] . Trauth M. H., 2010. Matlab for earth science. Springer.

[4] . Getting started with MATLAB. getstart.pdf 
[5] . Dave Heslop, 2012, An Introduction to MATLAB for Geoscientists. 
9. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1
Cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab
1.1 . Giới thiệu phần mềm Matlab
1.2 . Cấu trúc mảng trong Matlab
1.3 . Thao tác trên mảng
	


  8
	


0
	



	+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần 4080201 (Tin học cơ sở) và     4060101 (Địa vật lý đại cương) 
+Tham khảo tài liệu [1]; [2] [3] và [4]

	2
	Chương 1
Cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab
1.4. Đồ họa trọng Matlab
Chương 2
Giải các bài toán bằng Matlab
2.1. Đo lường thống kê
	


8
	


0
	


0
	Tham khảo tài liệu [1]; [2];[3] và [4]


	3
	Chương 2
Giải các bài toán bằng Matlab
2.2. Nội suy và xấp xỉ hàm
2.3. Xử lý tín hiệu
	


8
	


0
	


0
	

Tham khảo tài liệu [1]; [2];[3] và [4]


	4
	Chương 3
Xử lý các bài toán Địa chất – Địa vật lý bằng Matlab
3.1. Bài toán thống kê đơn biến
3.2. Bài toán biến đổi trường. 
	



8
	



0
	



0
	Tham khảo tài liệu [1]; [2];[3] và [4]


	
5
	Chương 3
Xử lý các bài toán Địa chất – Địa vật lý bằng Matlab
3.3. Bài toán vẽ đồ thị theo tuyến và bản đồ đẳng trị. 
3.4. Xử lý số liệu bằng các hàm lọc.
	




8
	




0
	




0
	Tham khảo tài liệu [1]; [2];[3] và [4]


	6
	Chương 3
Xử lý các bài toán Địa chất – Địa vật lý bằng Matlab.
3.5 Mô hình hóa các đối tượng địa chất.
	

8
	

0
	

0
	Tham khảo tài liệu [1]; [2];[3] và [4]


	7
	Chương 3
Xử lý các bài toán Địa chất – Địa vật lý bằng Matlab
3.6. Bài tập thực hành
	

8
	

0
	

0
	Tham khảo tài liệu [1]; [2];[3] và [4]


	8
	Chương 3
Xử lý các bài toán Địa chất – Địa vật lý bằng Matlab
3.6. Bài tập thực hành
	
4
	
0
	
0
	 Tham khảo tài liệu [1]; [2];[3] và [4]
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